
 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 11 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TLB

Số (No.): 18

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Email: Labtechvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LABTECH VIỆT NAM
0 1 0 7 9 8 5 7 5 1

Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tài khoản (A/C number):  245779539  Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Thành - PGD Mỹ Đình – Hà Nội

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1
Vật liệu FR4 phủ hai mặt đồng (kích thước 20*20
cm, chiều dày từ 0.8 - 4.2 mm)

Tấm 10 818.181,82 8.181.818 

2
Vật liệu Roger phủ hai mặt đồng (kích thước 20*20
cm, chiều dày từ 0.5-1.6 mm)

Tấm 10 818.181,82 8.181.818 

3 Diode PIN (BAP70-03) Cái 5.000 909,091 4.545.455 

4 Điện trở dán bề mặt 0402 (150 - 300 ohm) Cái 5.000 909,091 4.545.455 

5
Thiếc hàn (độ tinh thiết 99.3%, đường kính 0.8 mm,
có nhựa thông)

Cuộn 1 909.090,91 909.091 

6
Đế bán dẫn Si/Ge hai mặt (6 inch wafer, đánh bóng
hai mặt)

Phiến 5 4.545.454,55 22.727.273 

7
Chất cảm quang (loại chất cảm quang dương -
Positive OiR 907, Sigmag)

Lít 1 8.181.818,19 8.181.818 

8 Chất hiện hình (ODP 4262, Sigmag) Lít 4 2.090.909,1 8.363.636 

9 Ethanol (99.8%) Lít 3 545.454,55 1.636.364 

10 Bột sắt FeCl3 (97%) Kg 1 454.545,46 454.545 

trang 1/2

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 00ECFC7703745C4030876FF59FEE351032
Trang tra cứu : http://0107985751hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : m6X3M8m30790834576796502

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company name): TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã số thuế (Tax code): 2900466502

Địa chỉ (Address): 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 11 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TLB

Số (No.): 18

Thuế suất GTGT (VAT rate):  10%

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Email: Labtechvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LABTECH VIỆT NAM
0 1 0 7 9 8 5 7 5 1

Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tài khoản (A/C number):  245779539  Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Thành - PGD Mỹ Đình – Hà Nội

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
LABTECH VIỆT NAM
Ký ngày: 11- 12- 2023

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

11 Connector siêu cao tần (SMA 50 ohm) Cái 50 81.818,18 4.090.909 

12
Đầu kết nối chuyển đổi (máy phân tích mạng và
connector SMA 50 ohm)

Cái 4 1.818.181,82 7.272.727 

Cộng tiền hàng (Sub total): 79.090.909 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.909.091 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 87.000.000 

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 00ECFC7703745C4030876FF59FEE351032
Trang tra cứu : http://0107985751hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : m6X3M8m30790834576796502

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company name): TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã số thuế (Tax code): 2900466502

Địa chỉ (Address): 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám mươi bảy triệu đồng.


